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	BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

***


	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Hà Nội, ngày  02 tháng 3  năm 2016


BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC ĐOÀN

VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI CÁC TỈNH, THÀNH ĐOÀN NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1076 - QĐ/TWĐ – BKT ngày 02 tháng  3  năm 2016 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn)

----------------
	Nội dung đánh giá
	Điều kiện chấm điểm
	Điểm
	Yêu cầu minh chứng được thể hiện trong Báo cáo tự đánh giá
	Yêu cầu minh chứng gửi qua email

	Tiêu chí 1: Công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn, gồm có: 07 nội dung.

	1. Giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đoàn viên thanh niên.

(10 điểm)
	
	
	1. Cần nêu được kết quả của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên thanh niên.

2. Cần nêu rõ danh mục (số, ngày, tháng, năm, trích yếu) các văn bản chỉ đạo đã ban hành.


	1. Có hình ảnh minh chứng về thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh (thi trắc nghiêm hoặc thi trực tuyến hoặc sân khấu hóa v.v…) hoặc đường dẫn (link) website tuyên truyền về hoạt động; thể hiện rõ được thời gian, địa điểm.

2. Đường link bài viết trên website về lớp học 6 Bài học LLCT cho đoàn viên.
3. Đường link bài viết tuyên truyền về  hoạt động lưu diễn TCM phục vụ đoàn viên, thanh niên và nhân dân hoặc tại khu công nghiệp, vùng sâu, vùng xa; có hình ảnh thể hiện rõ được thời gian, địa điểm. 

	
	2. Mỗi quận, huyện, thị đoàn, thành đoàn trực thuộc tỉnh tổ chức được ít nhất 01 lớp học 6 Bài học LLCT cho đoàn viên.
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	3. Đoàn cấp tỉnh và ít nhất 50% quận, huyện, thị, thành Đoàn trực thuộc tỉnh tham mưu tổ chức đối thoại giữa đoàn viên, thanh niên với lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền.
	2
	
	

	
	
	
	
	

	2. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị “Nghị quyết Đại hội Đảng XII và hành động của tuổi trẻ”; tuyên truyền bầu cử Quốc hội khóa XIV và xây dựng kế hoạch thực hiện CTHĐ thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng năm 2016.
(20 điểm)


	
	
	1. Cần nêu được kết quả của các hoạt động.

2. Cần nêu rõ danh mục (số, ngày, tháng, năm, trích yếu) các văn bản chỉ đạo đã ban hành.


	1. Hình ảnh minh chứng các diễn đàn, hội nghị, tọa đàm do Đoàn cấp tỉnh, cấp huyện tổ chức; thể hiện rõ được thời gian, địa điểm.

2. Hình ảnh minh chứng về việc các đơn vị cấp huyện tổ chức tổ chức hoạt động tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; thể hiện rõ được thời gian, địa điểm.

3. Hình ảnh minh chứng về các tài liệu tuyên truyền trực quan và đường link tài liệu truyên truyền trên website.

5. File văn bản Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW năm 2016 của tỉnh, thành đoàn.

	
	
	
	
	

	
	3. 100% Đoàn cấp huyện tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII cho cán bộ Đoàn cấp huyện, Bí thư, Phó Đoàn cơ sở, Bí thư chi Đoàn.
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	4. Đoàn cấp tỉnh và 100% Đoàn cấp huyện có hình thức tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp (đăng tải trên website hoặc xây dựng các tài liệu tuyên truyền trực quan).
	4
	
	

	
	
	
	
	

	5. Xây dựng, duy trì hoạt động của đội ngũ báo cáo viên  và thực hiện việc nắm bắt, định hướng tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong thanh niên
(10 điểm)
	
	
	1. Cần nêu được tình tư tưởng thanh niên trong năm.

2. Cần nêu rõ danh mục (số, ngày, tháng, năm, trích yếu) các văn bản chỉ đạo đã ban hành (liệt kê danh mục báo cáo tư tưởng thanh niên hằng quý đã gửi về Trung ương Đoàn đảm bảo tiến độ thời gian, chất lượng, kịp thời báo cáo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong thanh niên khi xảy ra những vấn đề nóng, nhạy cảm tại địa phương, đơn vị và tài liệu cung cấp cho đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh hằng quý).
3. Thông tin bằng đường dẫn (link) trên Website về việc tổ chức giao ban, tập huấn (nếu có).
	1. File báo cáo hàng Quý, báo cáo đột xuất gửi qua email Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn đảm bảo tiến độ.
2. Danh sách báo cáo viên cấp tỉnh năm 2016 (có xác nhận của tỉnh, thành đoàn); File văn bản về Kế hoạch hoạt động của đội ngũ Báo cáo viên cấp tỉnh năm 2016.

Hình ảnh minh chứng về hoạt động đi báo cáo tại cơ sở của Báo cáo viên cấp tỉnh; thể hiện rõ thời gian, địa điểm.

3. Hình ảnh minh chứng về việc tổ chức giao ban, tập huấn và hoạt động của báo cáo viên cấp tỉnh năm 2016; thể hiện rõ thời gian, địa điểm.

4. Đường dẫn các trang cộng đồng trên mạng xã hội của Đoàn cấp tỉnh, huyện.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	4. Đoàn cấp tỉnh và 100% Đoàn cấp huyện sử dụng mạng xã hội tuyên truyền về các hoạt động Đoàn, Hội, Đội.
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	6. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; giáo dục về quốc phòng, an ninh, ý thức bảo vệ chủ quyền Tổ quốc

(10 điểm)
	
	
	1. Cần nêu được khái quát công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; giáo dục về quốc phòng, an ninh, ý thức bảo vệ chủ quyền Tổ quốc năm 2016.

2. Cần nêu rõ danh mục (số, ngày, tháng, năm, trích yếu) các văn bản chỉ đạo đã ban hành.

3. Thông tin bằng đường dẫn (link) trên Website về hoạt động giao lưu, gặp mặt thanh niên chậm tiến, thanh niên có quá khứ lỗi lầm; tuyên truyền Ngày pháp luật.

4. Cần nêu được kết quả thực hiện hoạt động chỉ đạo điểm đoàn cấp huyện triển khai thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội.
	1. Danh sách đơn vị giúp đỡ thanh, thiếu niên chậm tiến và danh sách thanh, thiếu niên chậm tiến được giúp đỡ (có xác nhận của chính quyền địa phương).

Báo cáo nêu rõ về hoạt động, nội dung giúp đỡ thanh, thiếu niên chậm tiến của đoàn xã, phường, thị trấn.

2. Hình ảnh minh chứng về hoạt động tuyên truyền về chủ quyền biên giới trên đất liền hoặc biển, đảo cho thanh thiếu nhi; thể hiện rõ thời gian, địa điểm.

3. Hình ảnh minh chứng hoặc đường kink bài viết về hoạt động giao lưu kết nghĩa với địa phương, đơn vị lực lượng vũ trang nơi biên giới, hải đảo; thể hiện rõ thời gian, địa điểm.
4. Kế hoạch của Đoàn cấp tỉnh, huyện tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2016; tuyên truyền về những điểm mới trong luật Nghĩa vụ quân sự, luật Bảo hiểm xã hội, Luật căn cước công dân.
5. Hình ảnh minh chứng và đường link bài viết về việc  thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội của đoàn viên, thanh niên; thể hiện rõ thời gian, địa điểm.

	
	2. 100% Đoàn cấp huyện tổ chức ít nhất 01 hoạt động tuyên truyền về chủ quyền biên giới trên đất liền hoặc biển, đảo cho thanh thiếu nhi.
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	3. Ít nhất 03 Đoàn cấp huyện có hoạt động giao lưu, kết nghĩa với địa phương, đơn vị lực lượng vũ trang nơi biên giới, hải đảo.
	2
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Tiêu chí 2: Tổ chức phong trào hành động cách mạng của thanh niên, gồm có: 15 nội dung.

	14. Kết quả Phong trào "Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”
(16 điểm)
	
	
	Trong báo cáo tự đánh giá nêu: 

1. Các văn bản chỉ đạo.

2. Giải pháp triển khai thực hiện.

3. Kết quả đạt được: 

- Số Đoàn xã, thị trấn có tổ hợp tác, hợp tác xã, Câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế được thành lập/tổng số xã, thị trấn.
- Số hợp tác xã được thành lập 2016; số huyện có tổ hợp tác được thành lập mới 2016/tổng số huyện.
- Số xã được xóa trắng chưa có Tổ tiết kiệm và vay vốn của Thanh niên.
- Thời gian, địa điểm, thành phần, nội dung, số lượng người tham gia tập huấn.

- Số xã/tổng số xã tổ chức hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới. Đoàn xã tiêu biểu nhất trong tham gia xây dựng nông thôn mới.

4. Tổ hợp tác, hợp tác xã, Câu lạc bộ điển hình.
	Danh sách các xã, thị trấn có Câu lạc bộ hoặc tổ hợp tác, hợp tác xã (danh sách có: họ tên chủ nhiệm câu lạc bộ hoặc tổ hợp tác, hợp tác xã; tên câu lạc bộ, tổ hợp tác, hợp tác xã; địa chỉ; số điện thoại của chủ nhiệm câu lạc bộ, hợp tác xã; Tổ trưởng Tổ hợp tác).

	
	2. Trong tỉnh có ít nhất 01 hợp tác xã thanh niên được thành lập năm 2016 hoặc mỗi huyện có ít nhất 01 tổ hợp tác thanh niên phát triển kinh tế được thành lập năm 2016.
	4
	
	1. Danh sách tổng hợp địa chỉ, số điện thoại, loại hình hoạt động, thời gian thành lập HTX hoặc tổ hợp tác.

2. Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (bản photocoppy hoặc ảnh chụp Giấy chứng nhận). 

- Nếu là tổ hợp tác: Hình ảnh bản hợp đồng hợp tác (trang thứ nhất và trang có chứng thực của UBND xã).

	
	
	
	
	1. Quyết định thành lập; Danh sách, SĐT các thành viên Đội tình nguyện chuyển giao tiến bộ KHKT.

2. Kế hoạch tổ chức tập huấn.

3. Báo cáo kết quả tập huấn (có thể lồng trong báo cáo 6 tháng hoặc báo cáo năm).

4. Đường link bài viết tuyên truyền về tập huấn.

	
	
	
	
	1. Danh sách xã được xóa trắng Tổ Tiết kiệm và vay vốn/tổng số xã có xác nhận của Ngân hàng CSXH.

	
	
	
	
	Danh sách các xã tổ chức hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới (trong danh sách có các cột: số thứ tự; đơn vị; hoạt động; kết quả (sản phẩm); ngày tổ chức).

	16. Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè 2016

(20 điểm)

	1. 100% Đoàn, Hội Sinh viên cấp trường tổ chức được ít nhất 01 đội hình thanh niên tình nguyện Tiếp sức mùa thi hoặc Tiếp sức đến trường.
	4
	- Văn bản triển khai.
- Kết quả thực hiện.
	- Hình ảnh, video, đường link bài viết về hoạt động tại các trường.

	
	2. 100% Đoàn trường ĐH, CĐ, Học viện, TCCN thành lập và triển khai hiệu quả ít nhất 01 đội hình tình nguyện Mùa hè xanh.
	4
	- Văn bản triển khai.
- Kết quả thực hiện (nêu số lượng đội hình, số sinh viên tham gia, địa bàn thực hiện, nội dung chính trong chiến dịch).
	- Danh sách các trường có triển khai.
- Bảng tóm tắt hoạt động.

	
	3. 100% quận, huyện đoàn có ít nhất 01 Đoàn trường Trung học phổ thông hoặc Trung tâm Giáo dục thường xuyên triển khai chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ.
	4
	- Văn bản triển khai.
- Kết quả thực hiện (nêu tổng số trường thực hiện/ tổng số quận, huyện, số lượng chọc sinh tham gia, nội dung thực hiện trong chiến dịch).
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	17. Phong trào “Khi tôi 18”.

(10 điểm)
	2. 100% đoàn trường THPT, TT GDTX tổ chức các hoạt động giáo dục về kiến thức pháp luật cho học sinh.
	2
	- Kết quả thực hiện: nêu số lượng trường triển khai/ tổng số trường

- Kể tên một số hoạt động tiêu biểu

	- Hình ảnh minh họa; đường link bài viết về hoạt động.

	
	4. 100% Đoàn các trường THPT, TTGDTX tổ chức hoạt động hỗ trợ học sinh rèn luyện thể lực hoặc kỹ năng thực hành xã hội.
	2
	- Kết quả thực hiện: nêu số lượng trường triển khai/ tổng số trường

- Kể tên một số hoạt động tiêu biểu

	- Hình ảnh minh họa; đường link bài viết về hoạt động.

	18. Phong trào “Học sinh 3 rèn luyện”.

(10 điểm)
	3. 100% Đoàn trường có tổ chức cuộc thi hoặc phối hợp tổ chức cuộc thi tay nghề cho học sinh hoặc có các hoạt động hỗ trợ học sinh về học tập, rèn luyện tay nghề (giải thưởng, học bổng…).
	2
	- Kết quả thực hiện (số lượng trường có hoạt động, nêu một số hoạt động tiêu biểu)
	- Hình ảnh, video, đường link bài viết về hoạt động tại các trường.

	
	4. 100% Đoàn trường tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao cho học sinh.
	2
	- Văn bản triển khai.
- Kết quả thực hiện.
	

	
	5. Đoàn cấp tỉnh, cấp trường tổ chức tuyên dương danh hiệu "Học sinh 3 rèn luyện".
	2
	- Văn bản triển khai.
- Kết quả thực hiện.
	- Hình ảnh, video, đường link bài viết về Lễ tuyên dương.

	19. Phong trào “Sinh viên 5 tốt”.
	3. 100% Đoàn, Hội Sinh viên các trường các trường Đại học, Cao đẳng, Học viện có ít nhất 01 hoạt động hỗ trợ sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học.
	2
	- Văn bản triển khai.
- Kết quả thực hiện.
	- Hình ảnh, video, đường link bài viết về hoạt động tại các trường.

	
	4. 100% Đoàn, Hội Sinh viên các trường các trường Đại học, Cao đẳng, Học viện có ít nhất 01 hoạt động hỗ trợ sinh viên hội nhập quốc tế.
	2
	- Kết quả thực hiện (nêu số lượng trường có hoạt động/ tổng số trường, nêu một số hoạt động tiêu biểu)
	

	20. Cuộc vận động thanh niên với văn
	2. 100% Đoàn cấp huyện tổ chức được hoạt động tuyên truyền an  toàn giao thông cho thanh niên vùng nông thôn.
	2
	1. Đánh giá khái quát kết quả Cuộc vận động.
2. Nêu danh mục (số, ngày, tháng, năm, trích yếu) các văn bản chỉ đạo triển khai cấp tỉnh. 
	1. Hình ảnh minh chứng hoạt động mô hình
2. Danh sách nêu rõ thời gian, địa điểm, số người liên hệ.

	
	4. 100% huyện, thị, thành đoàn thành lập và duy trì 01 mô hình “Bến đò ngang an toàn” hoặc “Điểm giao cắt đường bộ - đường sắt an toàn” hoặc “Cổng trường An toàn giao thông”.
	4


	
	

	22. Công tác khoa học và công nghệ thanh thiếu niên.
(10 điểm)


	
	
	1. Cần nêu được kết quả của các hoạt động.

2. Cần nêu rõ danh mục (số, ngày, tháng, năm, trích yếu) các văn bản chỉ đạo đã ban hành.


	1. Hình ảnh hoặc đường dẫn (link) website minh chứng về các mô hình ứng dụng khoa học, công nghệ, các lớp tập huấn và chuyển giao khoa học, công nghệ; thể hiện rõ được thời gian, địa điểm.

2. Hình ảnh hoặc đường dẫn (link) website minh chứng về tổ chức các hoạt động truyền thông, tư vấn, nâng cao nhận thức, phổ biến kiến thức khoa học, công nghệ; hoạt động dịch vụ khoa học kỹ thuật, sản xuất thử nghiệm…; thể hiện rõ được thời gian, địa điểm.

	
	
	
	
	

	
	3. Đoàn cấp tỉnh và 100% Đoàn cấp huyện tổ chức các hoạt động truyền thông, tư vấn, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức khoa học, công nghệ cho cán bộ Đoàn, Hội, Đội và thanh thiếu niên.
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	Tiêu chí 3: Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; Đoàn tham gia xây dựng Đảng, gồm có: 05 nội dung.

	24. Củng cố, nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn và tổ chức cơ sở.

(20 điểm)
	
	
	1. Trong Báo cáo tự đánh giá cần nêu được khái quát về công tác chi đoàn, Đoàn cơ sở.

2. Trong Báo cáo tự đánh giá cần nêu rõ tên, số, ngày ban hành, trích yếu kế hoạch tập huấn; thông tri (công văn) triệu tập lớp tập huấn, báo cáo ngắn gọn kết quả tập huấn ở cấp tỉnh; Công văn, Kế hoạch tập huấn của Đoàn cấp huyện trực thuộc.

3. Báo cáo ngắn gọn kết quả tổ chức lễ tuyên dương, liên hoan, hội thi; kèm theo hình ảnh minh chứng hội nghị của đoàn cấp tỉnh.

4. Báo cáo chi tiết mô hình chi đoàn mạnh gửi về Ban Tổ chức Trung ương Đoàn.

- Tiêu chí xây dựng.
- Tiêu chí kiểm tra đánh giá.
- Tên gọi mô hình, địa chỉ cụ thể của chi đoàn xây dựng mô hình.
	1. Hình ảnh về tài liệu sinh hoạt chi đoàn hàng tháng (ghi rõ đường link tài liệu sinh hoạt chi đoàn nếu được đăng tải trên website).

2. Kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn; báo cáo kết quả; hình ảnh minh họa; giấy chứng nhận của ít nhất 01 cán bộ Đoàn được cấp sau khi hoàn thành các lớp bồi dưỡng.

3. Kế hoạch tổ chức, hình ảnh minh chứng tuyên dương, liên hoan chi đoàn mạnh, hội thi cán bộ Đoàn cơ sở, cán bộ chi đoàn, đoàn viên xuất sắc (rõ thời gian, địa điểm). Đối với đơn vị tổ chức hội thi cán bộ đoàn hoặc lễ tuyên dương cán bộ đoàn hoặc liên hoan chi đoàn mạnh 2 năm 1 lần và đã tổ chức vào năm 2015 thì cung cấp Kế hoạch và các tài liệu minh chứng của hội thi, lễ tuyên dương, liên hoan của  năm 2015 và nêu rõ trong Báo cáo tự đánh giá.

4. Báo cáo (hoặc các bài viết trên báo) về mô hình, giải pháp xây dựng chi đoàn mạnh hoặc giải pháp củng cố xây dựng cơ sở Đoàn vững mạnh; số điện thoại của Bí thư cơ sở Đoàn có mô hình, giải pháp.

5. Thực hiện chính xác, đầy đủ 8 biểu mẫu báo cáo số liệu về tổ chức và xây dựng Đoàn do Trung ương Đoàn phát hành.

6. Báo cáo rà soát tình hình tổ chức đoàn và đoàn viên của địa phương, đơn vị (theo mẫu sơ đồ do Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành). 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	4. Cấp tỉnh nhân rộng được ít nhất 01 mô hình, giải pháp xây dựng chi đoàn mạnh hoặc ít nhất 01 giải pháp củng cố xây dựng cơ sở Đoàn vững mạnh.
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	Tiêu chí 6: Công tác kiểm tra, giám sát và thông tin, báo cáo, gồm có: 03 nội dung.

	33. Công tác chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đoàn và giám sát, phản biện xã hội của Đoàn cấp tỉnh năm  2016.

(10 điểm)
	1. Đoàn cấp tỉnh trang bị tài liệu nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho 100% đoàn cơ sở.
	2
	1. Trong Báo cáo tự đánh giá cần nêu số đơn vị cấp huyện, xã, phường, thị trấn trên tổng số đơn vị cấp huyện, xã, phường, thị trấn được trang bị tài liệu nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn.

2. Trong Báo cáo tự đánh giá cần nêu rõ danh mục (số, ngày, tháng, năm, trích yếu) các văn bản như: Kế hoạch, hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát năm 2016; Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và cuối năm 2016; Báo cáo giám sát và phản biện xã hội năm 2016.
	1. Các hình ảnh minh chứng, đường link đưa tin về hoạt động kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội.

2. Trích số, ngày, tháng báo cáo công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng, 01 năm của Đoàn cấp huyện (có kèm theo ít nhất báo cáo toàn văn của 05 đoàn cấp huyện).

	
	2. Đoàn cấp tỉnh và 100% đoàn cấp huyện tổ chức kiểm tra, giám sát 6 tháng và cuối năm. 
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	3. UBKT Đoàn cấp tỉnh có hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát và  nội dung phản biện xã hội năm 2016.
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